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I. MA TRẬN

	TT
	Kĩ năng
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng
% điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	1
	Đọc hiểu
	Văn bản nghị luận
	4
	0
	4
	0
	0
	2
	0
	
	60

	2
	Viết
	Viết được một bài văn nghị luận trình bày ý kiến về một vấn đề
	0
	1*
	0
	1*
	0
	1*
	0
	1*
	40

	Tổng
	20
	5
	20
	15
	0
	30
	0
	10
	100

	Tỉ lệ %
	25
	35%
	30%
	10%
	

	Tỉ lệ chung
	60%
	40%
	


II. BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ II
	TT
	Chương/
Chủ đề
	Nội dung/Đơn vị kiến thức
	Mức độ
đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức
	Tổng

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	1
	Đọc hiểu
	Văn bản nghị luận
	Nhận biết:
- Xác định phương thức biểu đạt.

- Nhận biết được các biện pháp tu từ

- Nhận biết được phép liên kết trong đoạn văn

- Xác định được câu văn mang luận điểm.

Thông hiểu:
- Lí giải được nội dung trong đoạn văn.

- Giải thích được nghĩa của từ

- Giải thích được công dụng của dấu ngoặc kép

- Liên hệ được đến câu tục ngữ có liên quan.

Vận dụng:
- Rút ra được thông điệp, bài học, hành động thực tiễn gắn với nội dung từ đoan trích.
	4TN
	4TN
	2TL
	0
	10

	2
	VIẾT
	2. Viết được một bài văn nghị luận trình bày ý kiến về một vấn đề
	Nhận biết:
- Nhận biết được yêu cầu của đề về kiểu văn bản, về vấn đề nghị luận

- Xác định được cách thức trình bày bài văn.

Thông hiểu:
- Viết đúng về nội dung, về hình thức ( từ ngữ, diễn đạt, bố cục văn bản)

Vận dụng:
- Vận dụng các kĩ năng dùng từ, viết câu.

- Viết được bài văn nghị luận thể hiện ý kiến phản đối một quan điểm, một cách hiểu khác về một vấn đề trong đời sống.

Vận dụng cao:
Biết thể hiện quan điểm một cách đúng đắn trong cuộc sống
	
	
	
	
	1TL*

	Tổng
	
	
	
	
	
	11

	Tỉ lệ %
	
	25
	35
	30
	10
	100

	Tỉ lệ chung
	
	60
	40
	100
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Đề1:

PHẦN I. ĐỌC HIỂU (6,0 điểm)
Đọc đoạn văn sau rồi chọn đáp án đúng cho những câu hỏi từ câu 1 đến câu 8 ?

Đặng Thuỳ Trâm từng viết: “Đời phải trải qua giông tố, nhưng chớ cúi đầu trước giông tố”. Bất cứ ai trong chúng ta cũng sẽ phải đối mặt với khó khăn, thách thức, trở ngại và thất bại. Bởi không có con đường nào là bằng phẳng, dễ đi, nếu muốn thành công thì trước hết phải học cách chấp nhận, đối mặt, vượt qua thất bại của chính mình. Có thể nói, thất bại đáng sợ nhất của cuộc đời chính là không chiến thắng bản thân, không nỗ lực theo đuổi mục tiêu, lí tưởng mà mình đã chọn.
Quả thực là như vậy, việc kiên trì nỗ lực để cố gắng theo đuổi mục tiêu, lí tưởng là rất quan trọng. Cuộc sống thăng trầm như bản hoà ca, không phải lúc nào cũng suôn sẻ, dễ dàng và êm đềm thành công. Thất bại là điều khó tránh nhưng đó chính là người thầy đầu tiên của chúng ta trên đường đời. Đôi lúc, ta tự trách vì những quyết định sai lầm của mình. Nhưng đó là lúc ta nhận thức và rút ra bài học, biến thất bại thành đòn bẩy để hướng đến thành công, không suy sụp hay bỏ cuộc.
                                           (Theo Trần Thị Cẩm Quyên, in trong Văn học và tuổi trẻ, viên nghiên cứu sách và học liệu giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo, số 11 -2021)
Câu 1. Văn bản trên được viết theo phương thức biểu đạt nào ?
A.Tự sự                                                     B.Miêu tả
C.Nghị luận                                               D. Biểu cảm
Câu 2. Theo tác giả, tại sao Bất cứ ai trong chúng ta cũng sẽ phải đối mặt với khó khăn, thách thức, trở ngại và thất bại?
A. Bởi không có con đường nào là bằng phẳng, dễ đi, nếu muốn thành công thì trước hết phải học cách chấp nhận, đối mặt, vượt qua thất bại của chính mình.
B. Bởi thất bại đáng sợ nhất của cuộc đời chính là không chiến thắng bản thân, không nỗ lực theo đuổi mục tiêu, lí tưởng mà mình đã chọn.
C. Bởi thất bại là điều khó tránh nhưng đó chính là người thầy đầu tiên của chúng ta trên đường đời.
D. Bởi cuộc sống thăng trầm như bản hoà ca, không phải lúc nào cũng suôn sẻ, dễ dàng và êm đềm thành công

Câu 3. Theo em, đâu là câu văn mang luận điểm trong đoạn văn thứ 2?
A. Quả thực là như vậy, việc kiên trì nỗ lực để cố gắng theo đuổi mục tiêu, lí tưởng là rất quan trọng.
B. Cuộc sống thăng trầm như bản hoà ca, không phải lúc nào cũng suôn sẻ, dễ dàng và êm đềm thành công.
C. Thất bại là điều khó tránh nhưng đó chính là người thầy đầu tiên của chúng ta trên đường đời.
D. Nhưng đó là lúc ta nhận thức và rút ra bài học, biến thất bại thành đòn bẩy để hướng đến thành công, không suy sụp hay bỏ cuộc.

Câu 4. Biện pháp tu từ nào đã được sử dụng trong câu: “Cuộc sống thăng trầm như bản hoà ca, không phải lúc nào cũng suôn sẻ, dễ dàng và êm đềm thành công”.
A. Ẩn dụ, so sánh                                         B. So sánh, liệt kê
C. So sánh, điệp ngữ                                      D. So sánh, nhân hoá

Câu 5.Từ “thành công” trong đoạn văn trên được hiểu như thế nào?
A. Những điều tốt đẹp đang chờ phía trước.   
 B. Điều mình mong muốn đạt được.
C. Những điều có ích cho cuộc sống.         
  D. Đạt được kết quả, mục đích như dự định.

Câu 6. Đoạn văn sau sử dụng phép liên kết nào?
“Đôi lúc, ta tự trách vì những quyết định sai lầm của mình. Nhưng đó là lúc ta nhận thức và rút ra bài học, biến thất bại thành đòn bẩy để hướng đến thành công, không suy sụp hay bỏ cuộc”.
A. Phép lặp       B. Phép thế            C. Phép nối     D. Phép liên tưởng

Câu 7. Dấu ngoặc kép trong câu sau có công dụng gì?
Đặng Thuỳ Trâm từng viết: “Đời phải trải qua giông tố, nhưng chớ cúi đầu trước giông tố”.
A. Đánh dấu lời dẫn trực tiếp
B. Đánh dấu từ ngữ được hiểu theo nghĩa đặc biệt
C. Đánh dấu từ ngữ được hiểu theo hàm nghĩa mỉa mai
D. Đánh dấu tên tác phẩm

Câu 8. Đoạn trích trên gợi cho em nhớ đến câu tục ngữ nào?
A. Đoàn kết là sức mạnh.                         
B. Thất bại là mẹ thành công.
C. Thất bại là thầy của chúng ta.                 
D. Đừng sợ thất bại.

Câu 9: 

 Đặng Thuỳ Trâm từng viết: “Đời phải trải qua giông tố, nhưng chớ cúi đầu trước giông tố”. Bất cứ ai trong chúng ta cũng sẽ phải đối mặt với khó khăn, thách thức, trở ngại và thất bại. Bởi không có con đường nào là bằng phẳng, dễ đi, nếu muốn thành công thì trước hết phải học cách chấp nhận, đối mặt, vượt qua thất bại của chính mình. Có thể nói, thất bại đáng sợ nhất của cuộc đời chính là không chiến thắng bản thân, không nỗ lực theo đuổi mục tiêu, lí tưởng mà mình đã chọn”. Em có tán thành với quan điểm của tác giả trong đoạn trích trên không? Vì sao?
Câu 10. Từ đoạn trích trên, em có suy nghĩ gì về thái độ sống của thế hệ trẻ ngày nay khi đứng trước những khó khăn và thất bại (viết đoạn văn từ 5 đến 7 câu)

PHẦN II. TẠO LẬP VĂN BẢN (4.0 điểm)
Có ý kiến cho rằng: “Lối sống sẻ chia là một nếp sống đẹp trong xã hội hiện nay”. Em hãy viết bài văn bày tỏ quan điểm tán thành về ý kiến trên?
                                        ----------------------Hết--------------------------
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Đề 2:

I. ĐỌC HIỂU (6.0 điểm)
Đọc đoạn trích sau rồi chọn đáp án đúng cho mỗi câu hỏi bên dưới:

...Hiện nay có rất nhiều bạn trẻ đang sống vô cảm, không quan tâm tới những chuyện diễn ra xung quanh mình. Họ không hề mảy may trước những cảnh tượng bất bình, đau khổ, cũng như không biết chiêm ngưỡng, tán thưởng những điều mang lại cho mình những cảm xúc tích cực.
(…) Gia đình, nhà trường và xã hội có một vai trò hết sức quan trọng. Gia đình chính là môi trường đầu đời hình thành nên những cảm xúc yêu thương, lòng nhân ái, giáo dục và trang bị cho trẻ những chuẩn mực đạo đức, giúp họ học cách lắng nghe, thấu hiểu và chia sẻ. Khi người lớn sống có trách nhiệm, quan tâm tới nhau, có những hành vi ứng xử đẹp, mang tính nhân văn thì đó sẽ là tấm gương để giới trẻ noi theo. Cùng với gia đình, nhà trường nên trang bị cho thanh thiếu niên những kĩ năng sống thiết thực, biết giúp đỡ mọi người, biết khơi dậy ở họ lòng nhân ái và tinh thần đấu tranh trước cái xấu, cái ác. Xã hội phải đề cao và tôn vinh những tấm gương sống cao đẹp, sống có trách nhiệm và nghĩa tình, sẵn sàng xả thân vì cộng đồng; tôn vinh và phát huy những giá trị truyền thống và đạo lý của dân tộc: “lá lành đùm lá rách”. “thương người như thể thương thân”.
(Theo http:/tuyengiao.bacgiang.gov.vn/, ngày 27/06/2018)

Câu 1. Đoạn trích trên viết bằng phương thức biểu đạt nào?

A. Thông tin                                       B. Nghị luận

C. Miêu tả                                           D. Thuyết minh

Câu 2. Mở đầu đoạn trích người viết nêu lên thực trạng gì?

A. Hiện nay có rất nhiều bạn trẻ đang sống vô cảm

B. Hiện nay các bạn trẻ rất thông minh, năng động.

C. Hiện nay có rất nhiều bạn trẻ sẵn sàng xả thân vì cộng đồng

D. Hiện nay có rất nhiều bạn trẻ có hành vi ứng xử đẹp..

Câu 3: Em hiểu như thế nào về nghĩa của từ “vô cảm”?

A. Vô cảm là lạnh nhạt, không hề quan tâm, để ý tới, không hề có chút tình cảm gì.

B. Vô cảm là không quan tâm trước những tình huống

C. Vô cảm là rung động mạnh mẽ trong lòng và trong thời gian tương đối ngắn, nhiều khi làm tê liệt nhận thức.

D. Vô cảm là phản ứng tâm lí theo hướng tích cực với sự kích thích của hiện thực khách quan

Câu 4. Để đẩy lùi lối sống vô cảm trong các bạn trẻ, theo em đó là trách nhiệm của ai?

A. Trách nhiệm của gia đình.                    

B. Trách nhiệm của nhà trường.

C. Trách nhiệm của xã hội.                      

 D. Trách nhiệm của gia đình, nhà trường, xã hội.

Câu 5: Theo em, khi người lớn sống có trách nhiệm, quan tâm tới nhau, có những hành vi ứng xử đẹp, mang tính nhân văn sẽ tác động như thế nào đến giới trẻ?

A. Sẽ là tấm gương cho giới trẻ noi theo.

B. Sẽ khiến cho giới trẻ ngưỡng mộ.

C. Sẽ khiến cho giới trẻ có lối sống đẹp.

D. Sẽ khiến giới trẻ sống có trách nhiệm.

Câu 6. Theo em, khi lối sống vô cảm trong xã hội, trong giới trẻ được đẩy lùi, xã hội sẽ như thế nào?

A. Kinh tế sẽ phát triển vững mạnh.

B. Đất nước phát triển trong hòa bình, hữu nghị.

C. Xã hội phát triển trong sự hài hòa, nhân văn.

D. Môi trường lành mạnh, trong sáng.

Câu 7 . Nội dung chính mà đoạn trích muốn thể hiện là gì?

A. Nêu lên thực trạng vể hiện tượng vô cảm ở giới trẻ hiện nay.

B. Nêu lên vấn đề về thói vô cảm ở giới trẻ đang được ưa chuộng

C. Nêu lên thực trạng về thói vô cảm ở giới trẻ và đưa ra giải pháp để thay đổi thực trạng đó..

D. Đoạn trích nêu vấn đề vô cảm không đáng ngại trong cộng đồng xã hội

Câu 8. Tác dụng của việc sử dụng các phép liên kết trong đoạn trích trên là:

A. Tạo tính mạch lạc trong đoạn văn.

B. Thể hiện rõ liên kết về mặt chủ đề của đoạn văn.

C. Tạo sự liên kết logic về mặt hình thức cho đoạn văn.

D. Tạo mạch lạc, liên kết về mặt hình thức và nội dung cho đoạn văn.

Câu 9. Từ bài viết em thấy rằng xã hội cần phải đề cao, trân trọng những con người như thế nào?

Câu 10. Theo em học sinh cần có trách nhiệm như thế nào để đầy lùi lối sống vô cảm trong giới trẻ.

II. PHẦN VIẾT(4.0 ĐIỂM)

Có ý kiến cho rằng: “Lối sống sẻ chia là một nếp sống đẹp trong xã hội hiện nay”. Em hãy viết bài văn bày tỏ quan điểm tán thành về ý kiến trên?
                                   ---------------------Hết-------------------

  ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM CHẤM
	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	6.0

	
	1
	Đề 1                                 Đề 2
C                                     B
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	2
	A                                     A
	0.5

	
	3
	A                                     A
	0.5

	
	4
	B                                     D
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	5
	D                                     A
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	6
	C                                     C
	0.5

	
	7
	A                                     C
	0.5

	
	8
	B                                     D
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	9
	Đề 1: HS đưa ra quan điểm của bản thân và lí giải được tại sao mình có quan điểm đó
- Đồng tình với quan điểm của tác giả Thùy Trâm vì:

+ Cuộc đời con người ai cũng phải đối mặt với những khó khăn, thử thách

+ Ai nên khôn cũng phải trải qua những lần thất bại

+ Quan trọng là khi thất bại ta không bỏ cuộc, mà lấy thất bại để tạo thành công

+ Mỗi lần ta thất bại là một lần ta khôn lớn, trưởng thành

Đề 2:

- Xã hội phải đề cao và tôn vinh những tấm gương sống cao đẹp, sống có trách nhiệm và nghĩa tình, sẵn sàng xả thân vì cộng đồng; tôn vinh và phát huy những giá trị truyền thống và đạo lý của dân tộc: “lá lành đùm lá rách”. “thương người như thể thương thân”.

	1.0

	
	10
	Đề 1: Học sinh viết đoạn văn ngắn từ 5 đến 7 câu trình bày suy nghĩ của bản thân về thái độ sống của thế hệ trẻ ngày nay.

- Về hình thức: đoạn văn ngăn khoảng từ 5 đến 7 câu có mở đoạn, thân đoạn, kết đoạn

- Về nội dung: Nêu được suy nghĩ của bản thân về thái độ sống của thế hệ trẻ ngày nay: Dám nghĩ, dám làm, không sợ thất bại, không bỏ cuộc trước mọi thách thức. Vì có vấp ngã, có thất bại hôm nay mới có ngày mai thành công 

Đề 2: 
- Về hình thức: đoạn văn ngăn khoảng từ 5 đến 7 câu có mở đoạn, thân đoạn, kết đoạn

- Về nội dung:

Trách nhiệm của HS để đẩy lùi lối sống vô cảm: Sẵn sàng vì cộng động, khơi dậy lòng nhân ái, đấu tranh chống lại cái xấu. Sống chan hòa, yêu thương
	0,25

0,75

	II
	VIẾT
	Dùng cho cả 2 đề
	4.0

	
	
	a.Xác định đúng yêu cầu của đề:
+ Kiểu văn bản: NLXH(tán thành)

+Đề tài: Lối sống sẻ chia là một lối sống đẹp
	

	
	
	
	

	
	
	b. Đảm bảo bố cục bài văn nghị luận gồm 3 phần: mở bài, thân bài, kết bài
MB: Nêu được vấn đề nghị luận, nêu ý kiến tán thành

	0,5

	
	
	
	

	
	
	TB:- LĐ1: Giải thích được khái niệm: Sẻ chia là tình cảm chân thành, bắt nguồn từ trái tim, sự đồng cảm và tình yêu thương. Nó được thể hiện qua việc quan tâm, lo lắng và giúp đỡ những người xung quanh. Nói cách khác, sẻ chia chính là hành động cho đi mà không mong đợi nhận lại. Bởi cuộc sống là một sự kết hợp của các mối quan hệ xã hội
- LĐ2: Biểu hiện của lối sống sẻ chia: nêu bằng chứng kết hợp lí lẽ
Hành động sẻ chia trong xã hội: đồng cảm với những người có hoàn cảnh khó khăn, giúp đỡ người nghèo bằng hành động quyên góp, ủng hộ với quan điểm 1 miếng khi đói bằng 1 gói khi no

Trong gia đình: con cái thấu hiểu nỗi vất vả của cha mẹ, giúp đỡ họ bằng những việc làm có thể cho vơi đi nhọc nhằn

LĐ3: Lí do em tán thành

+ Sẻ chia là truyền thống quý báu của dân tộc, khiến cuộc sống này nhân đạo hơn, nó thể hiện tinh thần nhân đạo giữa những con người với nhau.
+ Người cho đi mà không mong nhận lại sẽ cảm thấy thanh thản, giúp đỡ mọi người ta sẽ thấy bản thân mình có ích, được mọi người yêu mến và tôn trọng.

+ Làm cho mọi người xích lại gần nhau hơn.

+ Làm cho một dân tộc, một đất nước trở nên vững mạnh

LĐ4: Phản đề: Lối sống ích kỷ, vô cảm do bị cuốn theo những tham vọng vật chất của nhiều người trong xã hội hiện nay.
+ Sống ích kỷ sẽ chỉ khiến cuộc sống của bạn thêm mệt mỏi, cô độc.
+ Con người dần trở nên vô cảm, khô cằn về tình cảm
	0,5

1.0

1.0

0.5



	
	KL
	Đánh giá vấn đề luôn đúng trong mợi thời đại=> tán thành. Bài học nhận thức: sống cho đi mà không mong nhận lại. Hãy sống chia sẻ 
	0,5


	UBND HUYỆN NAM SÁCH

TRUÒNG THCS THÁI TÂN
	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 1 NGỮ VĂN 7

NĂM HỌC: 2023-2024


I. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 
	TT
	Kĩ năng
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng

% điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	1


	Đọc hiểu


	Truyện ngắn.
	3
	0
	5
	0
	0
	2
	0
	
	60

	
	
	Thơ (Thơ 4 chữ, 5 chữ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Tùy bút, tản văn
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Viết


	Viết bài văn suy nghĩ của em về một vấn đề  được gợi ra từ một nhân vật trong tác phẩm văn học
	0
	1*
	0
	1*
	0
	1*
	0
	1*
	40

	
	
	Viết văn bản biểu cảm  về con người hoặc sự việc.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng
	15
	5
	25
	15
	0
	30
	0
	10
	100

	Tỉ lệ %
	20%
	40%
	30%
	10%
	

	Tỉ lệ chung
	60%
	40%
	


II. BẢN ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I

	TT
	Kĩ năng
	Nội dung/Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận Dụng
	Vận dụng cao

	1


	Đọc hiểu


	Truyện ngắn
	Nhận biết:

- Nhận biết được đề tài, chi tiết tiêu biểu trong văn bản.

- Nhận biết được ngôi kể, đặc điểm của lời kể trong truyện; sự thay đổi ngôi kể trong một văn bản.

- Nhận biết được tình huống, cốt truyện, không gian, thời gian trong truyện ngắn.

- Xác định được số từ, phó từ, các thành phần chính và thành phần trạng ngữ trong câu (mở rộng bằng cụm từ).
Thông hiểu:

- Tóm tắt được cốt truyện.

- Nêu được chủ đề, thông điệp mà văn bản muốn gửi đến người đọc.

- Hiểu và nêu được tình cảm, cảm xúc, thái độ của người kể chuyện thông qua ngôn ngữ, giọng điệu kể và cách kể.

- Nêu được tác dụng của việc thay đổi người kể chuyện (người kể chuyện ngôi thứ nhất và người kể chuyện ngôi thứ ba) trong một truyện kể.

- Chỉ ra và phân tích được tính cách nhân vật thể hiện qua cử chỉ, hành động, lời thoại; qua lời của người kể chuyện và / hoặc lời của các nhân vật khác. 

- Giải thích được ý nghĩa, tác dụng của thành ngữ, tục ngữ; nghĩa của một số yếu tố Hán Việt thông dụng; nghĩa của từ trong ngữ cảnh; công dụng của dấu chấm lửng; biện pháp tu từ nói quá, nói giảm nói tránh; chức năng của liên kết và mạch lạc trong văn bản.

Vận dụng:

- Thể hiện được thái độ đồng tình / không đồng tình / đồng tình một phần với những vấn đề đặt ra trong tác phẩm. 

- Nêu được những trải nghiệm trong cuộc sống giúp bản thân hiểu thêm về nhân vật, sự việc trong tác phẩm.
	3 TN


	5TN


	2 TL
	

	
	
	Thơ (thơ bốn chữ, năm chữ)


	Nhận biết:

- Nhận biết được từ ngữ, vần, nhịp, các biện pháp tu từ trong bài thơ.

- Nhận biệt được bố cục, những hình ảnh tiểu biểu, các yếu tố tự sự, miêu tả được sử dụng trong bài thơ.

- Xác định được số từ, phó từ.
Thông hiểu:

- Hiểu và lí giải được tình cảm, cảm xúc của nhân vật trữ tình được thể hiện qua ngôn ngữ văn bản.

- Rút ra được chủ đề, thông điệp mà văn bản muốn gửi đến người đọc.

- Phân tích được giá trị biểu đạt của từ ngữ, hình ảnh, vần, nhịp, biện pháp tu từ.

- Giải thích được ý nghĩa, tác dụng của thành ngữ, tục ngữ; nghĩa của một số yếu tố Hán Việt thông dụng; nghĩa của từ trong ngữ cảnh; công dụng của dấu chấm lửng.
Vận dụng:

- Trình bày được những cảm nhận sâu sắc và rút ra được những bài học ứng xử cho bản thân. 
- Đánh giá được nét độc đáo của bài thơ thể hiện qua cách nhìn riêng về con người, cuộc sống; qua cách sử dụng từ ngữ, hình ảnh, giọng điệu.
	
	
	
	

	
	
	Tùy bút, tản văn
	Nhận biết

- Nhận biết được các chi tiết tiêu biểu, đề tài, cảnh vật, con người, sự kiện được tái hiện trong tuỳ bút, tản văn.

- Nhận biết được cái tôi, sự kết hợp giữa chất tự sự, trữ tình, nghị luận, đặc trưng ngôn ngữ của tuỳ bút, tản văn.
- Xác định được số từ, phó từ, các thành phần chính và thành phần trạng ngữ trong câu (mở rộng bằng cụm từ).
Thông hiểu:

- Phân tích được nét riêng về cảnh vật, con người được tái hiện trong tùy bút, tản văn.

- Hiểu và lí giải được những trạng thái tình cảm, cảm xúc của người viết được thể hiện qua văn bản.

- Nêu được chủ đề, thông điệp mà văn bản muốn gửi đến người đọc.

- Giải thích được ý nghĩa, tác dụng của thành ngữ, tục ngữ; nghĩa của một số yếu tố Hán Việt thông dụng; nghĩa của từ trong ngữ cảnh; công dụng của dấu chấm lửng; chức năng của liên kết và mạch lạc trong văn bản.

Vận dụng:

- Nêu được những trải nghiệm trong cuộc sống giúp bản thân hiểu thêm về nhân vật, sự việc trong tuỳ bút, tản văn.

- Thể hiện được thái độ đồng tình hoặc không đồng tình với thái độ, tình cảm, thông điệp của tác giả trong tùy bút, tản văn.
	
	
	
	

	2.
	Viết
	Viết bài văn suy nghĩ của em về một vấn đề  được gợi ra từ một nhân vật trong tác phẩm văn học
	Nhận biết:

Thông hiểu:

Vận dụng:

Vận dụng cao:

Viết được bài văn suy nghĩ của em về một vấn đề  được gợi ra từ một nhân vật trong tác phẩm văn học
	1*


	1*
	1*


	1 TL*



	
	
	Phát biểu cảm nghĩ về con người hoặc sự việc.

	 Nhận biết:

Thông hiểu:

Vận dụng:

Vận dụng cao:


Viết được bài văn biểu cảm (về con người hoặc sự việc): thể hiện được thái độ, tình cảm của người viết với con người / sự việc; nêu được vai trò của con người / sự việc đối với bản thân.
	
	
	
	

	Tổng
	
	3 TN
	5 TN
	2 TL
	1 TL

	Tỉ lệ %
	
	20%
	40%
	30%
	10%

	Tỉ lệ chung
	
	60%
	40%


III. ĐỀ KIỂM TRA

 ĐỀ 1                                                                      

I. PHẦN ĐỌC- HIỂU (6 điểm)

Đọc văn bản sau rồi trả lời các câu hỏi. 

ÔNG LÃO ĐÁNH CÁ VÀ CON CÁ VÀNG

       Có 2 vợ chồng ông lão đánh cá nghèo khổ sống trong một túp lều bên bờ biển. Ngày ngày, ông lão ra biển thả lưới đánh bắt cá.

Một hôm, ông lão quăng nhiều mẻ lưới mà không bắt được gì. Đến mẻ lưới cuối cùng, ông bắt được một con cá vàng nhỏ xíu. Cá vàng khẩn thiết cầu xin ông lão đánh cá, nếu ông thả nó về biển thì nó sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của ông. Ông lão đánh cá vui vẻ thả Cá vàng về biển mà không đòi hỏi gì.

Khi ông lão đánh cá trở về nhà thì thấy vợ đang giặt quần áo trong chiếc chậu gỗ đã vỡ một miếng. Ông kể cho bà vợ nghe chuyện đánh được con Cá vàng. Bà vợ nghe xong, nói:

- Sao ông không đòi nó cho một cái chậu gỗ mới?

Ngày hôm sau, ông lão đánh cá đi ra biển gọi Cá vàng, Cá vàng ngoi lên mặt nước. Ông lão bảo cá:

- Cá vàng ơi, mụ vợ ta bắt ta phải xin một chiếc chậu gỗ mới.

Cá vàng nhận lời, bảo ông lão cứ yên tâm trở về. Khi ông lão về đến nhà thì thấy nhà đã có một chiếc chậu mới. Bà vợ lại bảo:

- Ông nên đòi thêm một ngôi nhà thật đẹp nữa.

Ngày hôm sau, ông lão đánh cá lại đi ra biển, bảo Cá:

- Cá vàng ơi, bà vợ ta lại muốn có một ngôi nhà mới.

Cá vàng nhận lời. Ông lão đánh cá trở về nhà, bà vợ ông lại đòi hỏi:

- Ông hãy đi bảo con Cá vàng rằng, tôi muốn được làm nữ hoàng.

Ông lão lại đi ra biển một lần nữa, gọi Cá vàng và bảo:

- Cá vàng ơi, bà vợ ta không để cho ta yên. Bà ta muốn được sống trong cung điện.

Cá vàng lại một lần nữa đáp ứng đòi hỏi của bà vợ.

Khi ông lão về đến nhà thì bà vợ đã lên làm nữ hoàng, nhưng bà ta vẫn chưa thoả mãn:

- Ông hãy đi bảo con Cá vàng rằng, tôi muốn làm long vương dưới biển kia, và hàng ngày Cá vàng sẽ phải nghe tôi sai bảo.

Ông lão đánh cá đi ra biển lần thứ 4 để tìm Cá vàng. Cá vàng ngoi lên mặt nước, nghe lời của ông lão đánh cá, nó không nói gì, quẫy đuôi một cái rồi biến mất vào đại dương sâu thẳm.

Ông lão đánh cá trở về nhà, thấy cung điện nguy nga đã biến mất. Trước căn lều cỏ, bà vợ ông đang giặt quần áo bằng chiếc chậu vỡ.

                                                          ( Bản dịch từ Truyện cổ tích Liên Xô)

Câu 1: Bài văn thuộc kiểu văn bản nào?

A. Tự sự                B. Miêu tả                C, Tản văn              D. Biểu cảm

Câu 2: Bài văn sử dụng phương thức biểu đạt chính nào?

A. Biểu cảm          B. Chứng minh          C. Tự sự                D. miêu tả

Câu 3: Câu chuyện nêu ra chủ đề gì?

A. Lòng biết ơn của cá vàng với vợ chồng ông lão

B. Những ước mơ cao sang của mụ vợ ông lão

C. Chuyện ông lão đi đánh cá

D. Kể về lòng nhân hậu của ông lão với cá vàng và sự trả ơn ông lão của cá vàng

Câu 4: Câu chuyện được kể bằng ngôi kể số 3

A. Đúng                                                                  B. Sai

Câu 5: Biện pháp tu từ nào đã làm nên thành công cho câu chuyện?

A. So sánh               B. Ẩn dụ          C. Nhân hóa        D. Hoán dụ

Câu 6:Trong các cụm từ, cụm nào là cụm danh từ?

A. Hai vợ chồng ông lão                            B. Ông lão đánh cá

C. Cá vàng                                                  D. Hãy đi bảo con cá

Câu 7: “Long vương” có nghĩa là gì?

A. Vua trong cung đình                               B. Vua cai quản sông nước

C. Thần cai quản rừng xanh                       B. Vua trị vì một nước

Câu 8:Qua câu chuyện , em thấy mụ vợ ông lão có những phẩm chất nào?

A. Tham lam, vô ơn                                     B. Hiền lành, tốt bụng

C.Lười lao động                                         D. Sống ỷ lại vào người khác  

Câu 9: Nếu là ông lão, em sẽ xử sự như thế nào khi mụ vợ ông đòi cá vàng trả ơn?

Câu 10: Bài học rút ra từ câu chuyện là gì?

 II.  PHẦN VIẾT: TẠO LẬP VĂN BẢN (4 điểm)
       Từ nhân vật cá vàng trong truyện, em hãy viết bài văn nêu ý kiến của mình về vấn đề lòng biết ơn?

Đề 2
I. ĐỌC HIỂU (6,0 điểm)

Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu:

ĐÔI TAI CỦA TÂM HỒN
       Một cô bé vừa gầy vừa thấp bị thầy giáo loại ra khỏi dàn đồng ca.  Cũng chỉ tại cô bé ấy lúc nào cũng chỉ mặc mỗi một bộ quần áo vừa bẩn vừa cũ, lại rộng nữa.

      Cô bé buồn tủi khóc một mình trong công viên.  Cô bé nghĩ : “  Tại sao mình lại không được hát ? Chẳng lẽ mình hát tồi đến thế sao ?”.  Cô bé nghĩ mãi rồi cô cất giọng hát khe khẽ.  Cô bé cứ hát hết bài này đến bài khác cho đến khi mệt lả mới thôi.

      “ hát hay quá!”.  Một giọng nói vang lên : “ Cảm ơn cháu, cháu gái bé nhỏ, cháu đã cho ta cả một buổi chiều thật vui vẻ”. Cô bé ngẩn người.  Người vừa khen cô bé là một ông cụ tóc bạc trắng. Ông cụ nói xong liền đứng dậy và chậm rãi bước đi.

      Hôm sau, khi cô bé đến công viên đã thấy cụ già ngồi ở chiếc ghế đá hôm trước, khuôn mặt hiền từ mỉm cười chào cô bé.  Cô bé lại hát, cụ già vẫn chăm chú lắng nghe.  Cụ vỗ tay nói lớn : “ Cảm ơn cháu, cháu gái bé nhỏ của ta, cháu hát hay quá !”.  Nói xong cụ già lại chậm rãi một mình bước đi.

     Cứ như vậy nhiều năm trôi qua, cô bé giờ đây đã trở thành một ca sĩ nổi tiếng. Cô gái vẫn không quên cụ già ngồi tựa lưng vào thành ghế đá trong công viên nghe cô hát. Một buổi chiều mùa đông, cô đến công viên tìm cụ nhưng ở đó chỉ còn lại chiếc ghế đá trống không.

      “ Cụ già ấy đã qua đời rồi.  Cụ ấy điếc đã hơn 20 năm nay.” - Một người trong công viên nói với cô.  Cô gái sững người.  Một cụ già ngày ngày vẫn chăm chú lắng nghe và khen cô hát lại là một người không có khả năng nghe?
                                                                                (Trích “Quà tặng cuộc sống”)

Câu 1. Văn bản trên được viết theo thể loại nào

A. Truyện cổ tích         B. Nghị luận             C. Truyện ngắn             D. Tản văn
Câu 2. Chủ đề của văn bản trên là:

A. Lối sống sẻ chia, giàu tình thương yêu.                    C. Đức tính trung thực
B. Lòng biết ơn                                                               D. Lòng hiếu thảo
Câu 3. Câu chuyện trong tác phẩm là lời kể của ai?

A. Cô bé                                                                   C. Ông cụ
B. Người kể chuyện giấu mặt                                   D. Người thầy giáo
Câu 4. Vì sao cô bé buồn tủi khóc một mình trong công viên ?

A. Vì cô không có quần áo đẹp. C. Vì cô bé bị thầy giáo loại ra khỏi dàn đồng ca.

B. Vì cô không có ai chơi cùng.         D. Vì cô bé bị mẹ mắng

Câu 5. Cuối cùng trong công viên cô bé đã làm gì ?

A. Suy nghĩ xem tại sao mình không được hát trong dàn đồng ca.

B. Đi chơi với bạn

C. Ngồi trò chuyện với cụ già.

D. Cất giọng hát khe khẽ hết bài này đến bài khác cho đến khi mệt lả.

Câu 6.Tình tiết bất ngờ gây xúc động nhất trong câu chuyện là gì ?

A. Cụ già vẫn lắng nghe và động viên cô hát lại là một người bị điếc, không có khả năng nghe.

B. Cụ già đã qua đời.

C. Cô bé không được gặp lại ông cụ nữa

D. Cô bé đã trở thành một ca sĩ nổi tiếng.

Câu 7. Nhận xét nào đúng nhất để nói về cụ già trong câu chuyện ?

A. Là một người kiên nhẫn.

B. Là một con người hiền hậu.

C. Là một con người nhân hậu, luôn biết quan tâm, chia sẻ, động viên người khác.

D. Là một người trung thực, nhân hậu.

Câu 8. Cụm từ một buổi chiều mùa đông trong câu văn “Một buổi chiều mùa đông, cô đến công viên tìm cụ nhưng ở đó chỉ còn lại chiếc ghế đá trống không.” là thành phần mở rộng trạng ngữ bởi?
A. Vị ngữ                                           C. Cụm động từ
B. Cụm danh từ                                  D.Cụm tính từ
Câu 9. Theo em, vì sao câu chuyện có tên là “Đôi tai của tâm hồn”? 
Câu 10. Thông điệp mà em tâm đắc nhất sau khi đọc văn bản trên là gì?

II. VIẾT (4,0 điểm)

Từ nhân vật cụ già trong câu chuyện ở phần Đọc-Hiểu trên, em hãy viết bài văn nêu suy nghĩ của em về tình yêu thương?

IV. ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM CHẤM

	CÂU/PHẦN
	NỘI DUNG ĐÁP ÁN
	ĐIỂM

	 I.ĐỌC-HIỂU(6.0Đ)
	ĐỀ 1

1.TNKQ(4.0 Đ): Mỗi đáp án HS trả lời đúng đạt 0,5 điểm

Câu 1: A                                      Câu 5: C

Câu 2: C                                      Câu 6: A

Câu 3: D                                      Câu 7: B

Câu 4: A                                      Câu 8: A

Đề 2

Câu 1: C                                           Câu 5: D

Câu 2: A                                           Câu 6:A

Câu 3: B                                           Câu 7: C

Câu 4: C                                            Câu 8: B

2. TNTL(2.0 Đ)

Câu 9: HS giải quyết tình huống

Nếu là ông lão, em sẽ nhận cá vàng trả ơn ở điều ước thức 3- muốn một ngôi nhà mới khang trang đầy đủ tiện nghi sinh hoạt cho hai vợ chồng già và gaiir thích cho bà vợ hiểu tấm lòng cá vàng để mụ không đòi hỏi quá mức nữa.

( HS sẽ có những cách giải quyết khác, GV lựa chọn phù hợp thì cho điểm) 

Câu 10: Bài học rút ra từ câu chuyện

+ Nên có tấm lòng nhân hậu, biết yêu thương

+ Nên trân trọng, biết ơn người đã giúp mình

+ Không nên tham lam những gì không thuộc về mình, không nên nhu nhược

(HS có những bài học khác, GV căn cứ phù hợp thì cho điểm)

Đề 2:

Câu 9: Xuất phát từ điều bất ngờ trong câu chuyện: Cụ già trong công viên đã khen ngợi, cổ vũ cho cô gái hát lại là người điếc. Cụ không thể nghe được bằng tai nhưng lại nghe bằng chính tâm hồn. 

- Nhờ trái tim yêu thương, tấm lòng nhân hậu mà ông cụ đã giúp cô bé có suy nghĩ tích cực, đạt được thành công.

Câu 10:

- Thông điệp truyền tải qua đoạn trích:
+ Đừng nhìn vẻ bề ngoài mà đánh giá năng lực thật sự của họ
+ Hãy trao đi yêu thương, động viên, khích lệ, ta sẽ giúp ai đó tự tin hơn, thậm chí khiến cuộc đời họ thay đổi
+ Phải luôn nỗ lực, rèn luyện chăm chỉ, tin vào bản thân thì mới có thể đạt được thành công .......
- Thông điệp tâm đắc nhất và giải thích lí do: có thể chọn 1 trong 3 thông điệp trên hoặc lựa chọn một thông điệp khác mà bạn thấy được qua đoạn trích trên.
	4.0

4.0

1.0

1.0

1.0

1.0

	II.VIẾT

(4.0Đ)


	Đề 1: Yêu cầu:

+  Xác định đúng yêu cầu của đề.

Suy nghĩ về một vấn đề được gợi ra từ nhân vật trong tác phẩm văn học.

+  HS có thể triển khai các ý theo nhiều cách, nhưng cần đảm bảo các yêu cầu sau:

- Hiểu cách trình bày bài văn theo bố cục 3 phần và nhiệm vụ từng phần

+ MB: Nêu ra nhân vật, tác phẩm và vấn đề nghị luận rút ra từ nhân vật đó(lòng biết ơn)

+ TB: Làm rõ bằng lí lẽ, dẫn chứng. Cụ thể:

LĐ1 Khái niệm vấn đề: là sự ghi nhớ công ơn, tình cảm mà người khác mang lại cho mình. Những hành động, việc làm mà họ hi sinh để mang lại niềm hay hạnh phúc hay niềm vui cho mình
LĐ 2:  Biểu hiện của lòng biết ơn:(dẫn chứng+ lí lẽ). 

+ Luôn ghi nhớ công lao của ông bà, tổ tiên, cha mẹ

+ Có những hành động thể hiện sự biết ơn

+ Luôn mong muốn đền áp công ơn của những người đã giúp đỡ mình

LĐ3:  Tại sao phải có lòng biết ơn: Vì đó là nghĩa cử, truyền thống tốt đẹp của ông cha ta từ bao đời xưa.

+ Lòng biết ơn là một tình cảm cao đẹp và thiêng liêng của mỗi con người.

+ Mỗi công việc chúng ta thành công không phải tự nhiên mà có, dù lớn hay nhỏ cũng có sự giúp đỡ của ai đó, vậy nên ta cần phải có lòng biết ơn.

LĐ 4: Phản đề: Trái với biết ơn là vô ơn. Cần phê phán

+ KL: Đánh giá vấn đề. Liên hệ thực tiễn

Vận dụng các kĩ năng dùng từ, đặt câu, phân tích ví dụ, lí lẽ thuyết phục

Đề 2: 

a. Đảm bảo cấu trúc bài văn nghị luận

b. Xác định đúng yêu cầu của đề.

Suy nghĩ về một vấn đề được gợi ra từ nhân vật trong tác phẩm văn học.

c. HS có thể triển khai các ý theo nhiều cách, nhưng cần đảm bảo các yêu cầu sau:

1.Mở bài: Giới thiệu nhân vật trong tác phẩm văn học và rút ra vấn đề nghị luận: Tình yêu thương

2.Thân bài: Lần lượt trình bày suy nghĩ về các vấn đề nghị luận

LĐ1: Khái niệm về tình yêu thương

Tình yêu thương là sự quan tâm chăm sóc, che chở, lo lắng cho nhau giữa con người với con người.

LĐ2: Biểu hiện của tình yêu thương

-Tình yêu thương được thể hiện trong cuộc sống hằng ngày.

+Tình yêu thương của cha mẹ dành cho con cái.

      +Tình yêu thương của thầy cô dành cho học trò

– Những cử chỉ, hành động nhỏ:

+Sự giúp đỡ, san sẻ của những người xa lạ trong lúc khó khăn

+Sự quan tâm giúp đỡ giữa bạn bè, thầy cô, các thành viên trong gia đình

– Các dẫn chứng của tình yêu thương như:

+Trong văn học thì có tình yêu của Thị Nở với Chí Phèo, tình yêu thương của bà cụ tứ dành cho Thị trong Vợ Nhặt, tình yêu thương trong chiếc lá cuối cùng.

+Trong thực tế: Sự giúp đỡ, ủng hộ đồng bào miền Trung chống lũ, tình yêu thương biết ơn những cống hiến của các y bác sỹ chống dịch Covid 19.

 LĐ3 Ý nghĩa của tình yêu thương:

+Giúp ta thấy vui vẻ, hạnh phúc, lạc quan, yêu đời, biết sống có ý nghĩa

+Kết nối mọi người, tạo mối quan hệ gắn bó, thân thiết giữa người với người.

+Là động lực , ý chí, sức mạnh vượt qua khó khăn thử thách

+Được mọi người yêu mến, quý trọng, thành công trong cuộc sống.

+Nuôi dưỡng rèn luyện tâm hồn, nhân phẩm, xã hội văn minh tiến bộ.

LĐ4: Phản đề

+Một số người có lối sống vô cảm, thờ ơ với những nỗi đau, khó khăn của người khác.

+Phê phán lối sống ích kỷ chỉ nghĩ đến bản thân mình..

3. Kết bài

Khẳng định lại tầm quan trọng của yêu thương trong cuộc sống và Rút ra bài học cho nhận thức và hành động cho bản thân và mọi người xung quanh.

d. Chính tả, ngữ pháp: Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp Tiếng Việt.

e. Sáng tạo: Bố cục mạch lạc, lời văn giàu cảm xúc, sáng tạo.
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                                                                  ĐỀ 1

I. ĐỌC HIỂU (6.0 điểm)

Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới
                                                        CÂU CHUYỆN BÓ ĐŨA

Ngày xưa, ở một gia đình kia, có hai anh em. Lúc nhỏ, anh em rất hòa thuận. Khi lớn lên, anh có vợ, em có chồng, tuy mỗi người một nhà nhưng vẫn hay va chạm. 

Thấy các con không yêu thương nhau, người cha rất buồn phiền. Một hôm, ông đặt một bó đũa và một túi tiền trên bàn, rồi gọi các con, cả trai, gái, dâu, rể lại và bảo:

- Ai bẻ gãy được bó đũa này thì cha thưởng túi tiền.

Bốn người con lần lượt bẻ bó đũa. Ai cũng cố hết sức mà không sao bẻ gãy được. Người cha bèn cởi bó đũa ra, rồi thong thả bẻ gãy từng chiếc một cách dễ dàng.

Thấy vậy, bốn người con cùng nói:

- Thưa cha, lấy từng chiếc mà bẻ thì có khó gì!

Người cha liền bảo:

- Đúng. Như thế là các con đều thấy rằng chia lẻ ra thì yếu, hợp lại thì mạnh. Vậy các con phải biết yêu thương, đùm bọc lẫn nhau. Có đoàn kết thì mới có sức mạnh.

                                                                                   (Theo Ngụ ngôn Việt Nam)

* Khoanh tròn chữ cái đứng trước ý trả lời đúng nhất từ câu 1 tới câu 4 (chọn đúng mỗi đáp án được 0,25 điểm).

Câu 1: Câu chuyện được kể bằng lời của ai?
A. Lời của người cha
                          B. Lời của người kể chuyện 

C. Lời của người em gái                            D. Lời của người anh cả

Câu 2:Thấy anh em không yêu thương nhau, người cha có thái độ ra sao?

A. Khóc thương             B. Tức giận         C. Thờ ơ            D. Buồn phiền

Câu 3:Trạng ngữ trong câu: “Lúc nhỏ, anh em rất hòa thuận” bổ sung ý nghĩa gì?
Top of Form

A. Thời gian                B. Nơi chốn        C. Cách thức           D. Mục đích

Câu 4: Dấu gạch ngang ở trên văn bản được dùng để làm gì?

A. Liệt kê các nhân vật theo vai vế      B. Chú thích, làm rõ nội dung văn bản           

C. Đánh dấu lời đối thoại của nhân vật     D. Thực hiện đúng thể thức văn bản

Câu 5(1.0 điểm): Điền vào chỗ trống(…)  những từ ngữ thích hợp(ngụ ý, truyện ngụ ngôn, kinh nghiệm sống ,tự sự ,) để chỉ rõ đặc điễm của thể loại được thể hiện trong văn bản trên.
Văn bản trên thuộc thể loại (1) ……….. Vì đây là kiểu văn bản có hình thức(2)…………..

Trình bày những bài học đạo lí và(3)…………………. , thường sử dụng lối diễn đạt ám chỉ,(4)……………..,bóng gió.
Câu 6: (1.0 điểm): Hãyđiền Đúng (Đ) hoặc sai (S) tương ứng với từng ý kiến nhận xét về nội dung và ý nghĩa của văn bảntrong bảng sau:
	Nội dung
	Nhận xét

	A. Người cha dùng bó đũa để dạy các con về sức mạnh của sự đoàn kết
	
	

	B. Hai người con trong văn bản đã không nghe lời cha nên người cha phải dạy con. 
	
	

	C. Qua câu chuyện, chúng ta cảm nhận được tình yêu thương sâu sắc của người cha dành cho các con. 
	
	

	D. Người cha trong câu chuyện là một người khôn ngoan, tế nhị và có nhiều kinh nghiệm sống
	
	


Câu 7( 1.0điểm):   Nối cột A (nghệ thuật)  và cột B (tác dụng) có ở bài thơ trên cho phù hợp.

	Cột A 
	Nối 
	Cột B 

	1.Thông điệp mà người cha muốn dạy các con trong câu chuyện là?
	
	A.mâu thuẫn, tranh chấp, tranh cãi, mất đoàn kết

	2. Từ “va chạm” được dùng trong văn bản có nghĩa là
	
	B. hình ảnh ẩn dụ nói về sức mạnh của sự đoàn kết.

	3. “bó đũa ” Được hiểu là:



	
	C. vì họ không hiểu được dụng ý của người cha và ý nghĩa của sự đoàn kết.

	4. Tại sao những người con đã cố hết sức mà không bẻ gãy được bó đũa
	
	D.“Đoàn kết thì sống, chia rẽ thì chết”.


Câu 8  ( 1.0 điểm).Qua câu chuyện trên, rút ra bài học mà em tâm đắc nhất?

Câu 9 (1.0 điểm):  Em có suy nghĩ gì về cách dạy con của người cha?


II. VIẾT:  Tạo lập văn bản (4,0 điểm) 
          Đoàn kết là sức mạnh vô dịch tạo nên mọi sự thành công. Hãy viết 1 bài văn trình bày ý kiến (tán thành) của em về vấn đề trên?

                                          --------------Hết--------------

	UBND HUYỆN NAM SÁCH

TRƯỜNG THCS THÁI TÂN
	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ II

Môn: Ngữ văn 6

                          Thời gian: 90 phút

Năm học: 2023-2024


                                                                  ĐỀ 2
I. ĐỌC HIỂU (6.0 điểm)

Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới
Kho báu
    Ngày xưa, có hai vợ chồng người nông dân kia quanh năm hai sương một nắng, cuốc bẫm cày sâu. Hai ông bà thường ra đồng từ lúc gà gáy sáng và trở về nhà khi đã lặn mặt trời. Đến vụ lúa, họ cấy lúa, gặt hái xong, lại trồng khoai, trồng cà. Họ không để cho đất nghỉ, mà cũng chẳng lúc nào ngơi tay. Nhờ làm lụng chuyên cần, họ đã gây dựng được một cơ ngơi đàng hoàng.

    Nhưng rồi, hai ông bà mỗi ngày một già yếu. Hai con trai của họ đều ngại làm ruộng, chỉ mơ chuyện hão huyền. Ít lâu sau, bà lão qua đời. Rồi ông lão cũng lâm bệnh nặng. Biết mình khó lòng qua khỏi, ông dặn dò các con:

- Cha không sống mãi để lo cho các con được. Ruộng nhà có một kho báu, các con hãy tự đào lên mà dùng.

    Theo lời cha, hai người con đào bới cả đám ruộng mà chẳng thấy kho báu đâu. Vụ mùa đến, họ đành trồng lúa. Nhờ làm đất kĩ, vụ ấy lúa bội thu. Hết mùa, hai người con lại ra công đào bới mà vẫn không tìm được gì. Mùa tiếp theo, họ lại đành trồng lúa và vụ ấy lúa cũng bội thu.

Liên tiếp mấy vụ liền được mùa, hai anh em có của ăn của để. Lúc ấy, họ mới hiểu lời dặn dò khi trước của người cha.

                                                             (Theo NGỤ NGÔN Ê-DỐP - Nguyệt Tú dịch)
* Khoanh tròn chữ cái đứng trước ý trả lời đúng nhất từ câu 1 tới câu 4 (chọn đúng mỗi đáp án được 0,25 điểm).
Câu 1: Câu chuyện được kể bằng lời của ai?
A. Lời của người cha
B. Lời của người kể chuyện 

C. Lời của người mẹ
D. Lời của người anh cả

Câu 2:Thấy con ngại làm ruộng, trước khi mất người cha đã dặn điều gì?

A. “Ruộng nhà có kho báu, các con hãy tự đào lên mà dùng”

 B. “Ruộng nhà có mỏ vàng, các con hãy tự đào lên mà dùng”

C. “Ruộng nhà có kho báu, con đào lên bán, lấy tiền mà xài”

D. “Ruộng nhà có kim cương, các con hãy tự đào lên mà dùng”

Câu 3: . Trạng ngữ trong câu: “Theo lời cha, hai người con đào bới cả đám ruộng mà chẳng thấy kho báu đâu” bổ sung ý nghĩa gì?
Top of Form

A. Thời gian           B. Nơi chốn                C. Cách thức            D. Mục đích

Câu 4: Dấu gạch ngang ở trên văn bản được dùng để làm gì?

A. Liệt kê các nhân vật theo vai vế          B. Chú thích, làm rõ nội dung văn bản           

C. Thực hiện đúng thể thức văn bản         D. Đánh dấu lời nói trực tiếp của nhân vật Câu 5( 1.0 điểm) : Điền vào chỗ trống(…)  những từ ngữ thích hợp (ngụ ý, truyện ngụ ngôn, kinh nghiệm sống ,tự sự ,)để chỉ rõ đặc điễm của thể loại được thể hiện trong văn bản trên.
Văn bản trên thuộc thể loại (1) ……….. Vì  đây là kiểu văn bản có hình thức (2)………….. 

Trình bày những bài học đạo lí và (3)…………………. , thường sử dụng lối diễn đạt ám chỉ, (4)…………….., bóng gió.
Câu 6: (1.0 điểm): Hãy điền (Đ) hoặc sai (S) tương ứng với từng ý kiến nhận xét về nội dung và ý nghĩa của văn bản trong bảng sau:
	Nội dung
	Nhận xét

	A.  Người cha dùng cách nói dối về kho báu để dạy các con về giá trị của lao động
	
	

	B. Hai người con trong văn bảnvì hay cãi nhau, không nghe lời cha nên người cha phải nói dối con. 
	
	

	C. Qua câu chuyện, chúng ta cảm nhận được tình yêu thương sâu sắc của người cha dành cho các con. 
	
	

	D. Người cha trong câu chuyện là  một người khôn ngoan và có nhiều kinh nghiệm sống
	
	


Câu 7( 1.0điểm):   Nối cột A (nghệ thuật)  và cột B (tác dụng) có ở bài thơ trên cho phù hợp.

	Cột A 
	Nối 
	Cột B 

	1.Thông điệp mà người cha muốn dạy các con trong câu chuyện là?
	
	A.lười biếng

	2. Từ “ngại” được dùng trong văn bản được hiểu là
	
	B. hình ảnh ẩn dụ nói về giá trị, thành quả của lao động chăm chỉ

	3. “kho báu ” Được hiểu là:



	
	C. là thành ngữ nói về sự chăm chỉ, chuyên cần trong làm ruộng

	4. “cuốc bẫm cày sâu”
	
	D.lao động là vàng; tay làm hàm nhai, tay quai miệng trễ .


Câu 8  ( 1.0 điểm).Qua câu chuyện trên, em rút ra bài học gì?

Câu 9 (1.0 điểm):  Em có suy nghĩ gì về cách dạy con của người cha?


II. VIẾT:  Tạo lập văn bản (4,0 điểm) 
          Viết bài văn kể lại 1 sự kiện có thật liên  quan đến nhân vật lịch sử?

                                              -----------------Hết--------------------------

                             HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I

	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	6,0

	ĐỀ 1
	1
	B
	0,25

	
	2
	D
	0,25

	
	3
	A
	0,25

	
	4
	C
	0,25

	
	5
	Điền đúng vào mỗi chỗ trống(…)  những từ ngữ thích hợp được 0,25 điểm ( 4x 0,25 = 1.0đ)

(1): truyện ngụ ngôn;  (2): / tự sự ;  (3): kinh nghiệm sống;  (4): ngụ ý
	`1.0

	
	6
	Khoanh tròn mỗi ý đúng: 0,25 điểm (4 ý x 0,25 = 1.0 điểm)

A: Đúng ; B: Sai ; C: Đúng ; D: Đúng
	1.0

	
	7
	Nối đúng mỗi ý đạt 0,25 điểm (4 ý x 0,25 = 1.0 điểm)

1 nối với  D;  2 với A; 3 với B; 4 với C
	1.0

	
	8
	HS có thể rút ra một trong số các bài học sau:

- Bài họcvề sức mạnh của tình đoàn kết yêu thương
- Lên án mạnh mẽ những kẻ sống ích kỉ chỉ nghĩ đến bản thân.

- Bài học về giá trị tình thân....


- HS có thể có nhiều kết quả khác nhau. GV chấp nhận tất cả những kết quả được cho là đúng, hợp lý
	1.0

	
	9
	Người cha đã rất tế nhị, khéo léo và thông minh trong cách dạy con. Dùng trải nghiệm thực tế để dạy bảo con cái chứ không giáo điều, lí thuyết suông…

HS có thể có nhiều kết quả khác nhau. GV chấp nhận tất cả những kết quả được cho là đúng, hợp lý.
	1.0


	II
	
	VIẾT
	4,0

	
	a
	Đảm bảo bố cục bài văn nghị luận gồm 3 phần: mở bài, thân bài, kết bài.
	

	
	b
	Xác định đúng yêu cầu của đề: Viết bài văn nghị luận về một vấn đề trong đời sống (trình bày ý kiến tán thành).
	

	
	c
	. Yêu cầu đối với bài văn nghị luận:HS có thể trình bày theo nhiều cách, nhưng cần đảm bảo các yêu cầu sau:
1.Mở bài:

 - Dẫn dắt đưa vấn đề vào…..

 - Nêu quan điểm: đồng tình với vấn đề trên…

2. Thân bài:Nêu ra lí lẽ cho sự đồng tình 

* Giải thích vấn đề: Đoàn kết là sự hợp tác, chung tay góp sức để tạo nên một cộng đồng thống nhất. Thống nhất này bao gồm cả tư tưởng và hành động nhằm đạt được mục đích chung, phục vụ lợi ích của tập thể. 
* Biểu hiện:

- Trong việc đấu tranh bảo về Tổ Quốc, dân tộc ta đoàn kết, đồng lòng chống giặc để bảo vệ độc lập và chủ quyền.
- Trong thời kỳ hòa bình, tinh thần đoàn kết thể hiện qua hành động chung tay xây dựng đất nước. Khắc phục khó khăn, khôi phục kinh tế, xây dựng cuộc sống văn minh, hạnh phúc.
- Trong câu chuyện “bó đũa” cũng khẳng định sức mạnh của vấn đề

* Vai trò của đoàn kết:

- Đoàn kết là truyền thống đẹp của nhân dân ta, thể hiện qua sự giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau, đặc biệt là khi gặp khó khăn.
- ở đâu có sự đoàn kết, ở đó có sức mạnh và thành công. Tổng hợp những sức mạnh cá nhân, cùng nhau chia sẻ và hỗ trợ, chúng ta có thể vượt qua mọi thách thức và xây dựng tập thể, gia đình và xã hội
* Phản đề: những người thiếu tinh thần đoàn kết. Sống cá nhân, ích kỷ, chỉ quan tâm đến lợi ích bản thân. Họ tách mình ra khỏi tập thể, không đảm nhận trách nhiệm chung. Những người như vậy đáng lên án.
3. Kết bài:
- Khẳng định lại vấn đề…..

- Bài học nhận thức …..

*Lưu ý: HS có thể trình bày theo nhiều cách khác nhau nhưng vẫn đảm bảo các nội dung trên. Giáo viên cần linh hoạt khi chấm bài học sinh
	0,5

0,5

1.0

1,0

0,25

0,5

	
	
	d. Chính tả, ngữ pháp, sáng tạo: Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp Tiếng Việt. Đảm bảo mạch lạc và liên kết;  có sáng tạo.
	0,25

	
	
	
	

	
	
	
	


HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II

Môn: Ngữ văn lớp 7

	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	6,0

	ĐỀ 2
	1
	B
	0,25

	
	2
	A
	0,25

	
	3
	C
	0,25

	
	4
	D
	0,25

	
	5
	Điền đúng vào mỗi chỗ trống(…)  những từ ngữ thích hợp được 0,25 điểm ( 4x 0,25 = 1.0đ)

(1): truyện ngụ ngôn;  (2): / tự sự ;  (3): kinh nghiệm sống;  (4): ngụ ý
	`1.0

	
	6
	Khoanh tròn mỗi ý đúng: 0,25 điểm (4 ý x 0,25 = 1.0 điểm)

A: Đúng ; B: Sai ; C: Đúng ; D: Đúng
	1.0

	
	7
	Nối đúng mỗi ý đạt 0,25 điểm (4 ý x 0,25 = 1.0 điểm)

1 nối với  D;  2 với A; 3 với B; 4 với C
	1.0

	
	8
	HS có thể rút ra một trong số các bài học sau:

- Bài họcvề giá trị và ý nghãi của lao động
- Lên án mạnh mẽ những kẻ sống lười biếng, hay ăn, nhác làm chỉ nghĩ đến bản thân.

- Bài học về giá trị tình thân....


- HS có thể có nhiều kết quả khác nhau. GV chấp nhận tất cả những kết quả được cho là đúng, hợp lý
	1.0

	
	9
	Người cha đã rất tế nhị, khéo léo và thông minh trong cách dạy con. Dùng trải nghiệm thực tế để dạy bảo con cái chứ không giáo điều, lí thuyết suông…

HS có thể có nhiều kết quả khác nhau. GV chấp nhận tất cả những kết quả được cho là đúng, hợp lý.
	1.0


	II
	
	VIẾT
	4,0

	
	a
	Đảm bảo bố cục bài văn nghị luận gồm 3 phần: mở bài, thân bài, kết bài.
	

	
	b
	Xác định đúng yêu cầu của đề: Tự sự về một sự việc gắn với nhân vật lịch sử(có thể là nhân vật nổi tiếng trong lịch sử hoặc trong sáng tạo)
	

	
	c
	. Yêu cầu đối với bài văn tự sự :Có bố cục 3 phần

1.Mở bài:

 - Giới thiệu sự việc cần kể cùng với nhân vật liên quan đến sự việc

2. Thân bài:Nêu ra lí lẽ cho sự đồng tình 

* Kể lại sự việc theo trình tự thời gian, không gian diễn ra sự việc

+ Nguyên nhân

+ Diễn biến

+ Kết cục

3. Kết bài:
- Kết thúc sự việc và đi kèm nhận định, đánh giá về sự việc, nhân vật

*Lưu ý: HS có thể trình bày theo nhiều cách khác nhau nhưng vẫn đảm bảo các nội dung trên. Giáo viên cần linh hoạt khi chấm bài học sinh
	0,5

0,5

1,0

1,0

 0,75



	
	
	d. Chính tả, ngữ pháp, sáng tạo: Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp Tiếng Việt. Đảm bảo mạch lạc và liên kết;  có sáng tạo.
	0,25


	UBND HUYỆN NAM SÁCH

TRƯỜNG THCS THÁI TÂN
	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I 

MÔN GDĐP8(NGỮ VĂN)

NĂm học: 2023-2024

Thời gian: 45 phút(không kể giao đề)


 MA TRẬN: 

	         Mức độ

Tên chủ đề 
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	       Cộng

	
	
	
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	I. Đọc – hiểu 

Các tác giả, tác phẩm văn học trung đại , văn học hiện đại


	0,5TL
	0,5TL
	
	
	

	Số câu 

Số điểm 

tỉ lệ%  
	 Số câu: 0.5

 Số điểm:2,5
tỉ lệ :25%
	Số câu: 0.5

 Số điểm:2,5
tỉ lệ :2 5%
	
	
	Số câu: 1

Số điểm: 5.0
tỉ lệ : 50%

	II. Viết bài văn nêu cảm  nghĩ về một đoạn thơ
	 
	 
	
	1TL
	

	Số câu 

Số điểm tỉ lệ%  
	
	
	
	Số câu: 1

Sốđiểm:5,0
tỉ lệ :50%
	Số câu: 1

Số điểm: 5.0.
tỉ lệ :50%

	- Tổng số câu:

- Tổng số điểm:

- Tỉ lệ%  

 
	 Số câu:0,5

Số điểm:2,5

tỉ lệ : 25%
	Số câu:0,5

Số điểm:2,5

Tỉ lệ 25%
	
	Số câu: 1 

Số điểm: 5.0

Tỉ lệ : 50%
	Số câu:2

Số điểm:10

Tỉ lệ:100% 


 BẢNG ĐẶC TẢ KĨ THUẬT ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I

	Kĩ năng
	Nội dung/Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận Dụng
	Vận dụng cao

	I. Đọc hiểu


	Văn học trung đại , hiện đại
	Nhận biết:

-Nhận diện được kiểu văn bản, phương thức biểu đạt, chủ đề trong một văn bản cụ thể
Thông hiểu:

- Rút ra bài học từ những nhân vật trong câu chuyện

- Hiểu và nêu được tình cảm, cảm xúc trong tác phẩm.

- Vận dụng: 

- Thể hiện được thái độ đồng tình / không đồng tình / đồng tình một phần với những vấn đề đặt ra trong tác phẩm. 

- Nêu được những trải nghiệm trong cuộc sống giúp bản thân hiểu thêm về nhân vật, sự việc trong tác phẩm.
	0,5 TL


	0,5TL

	
	

	
	

	II.

Viết
	Viết bài văn suy nghĩ của em về một đoạn thơ
	Nhận biết: 

- Xác định được kiểu bài, vấn đề nghị luận rút ra từ nhân vật trong TPVH
Thông hiểu:

- Bố cục 3 phần;

+ Mở bài: Nêu ra nhân vật, tác phẩm, tác giả và ấn tượng chung

+ Cảm nhận về nội dung và nghệ thuật của đoạn thơ

Kết luận: Đánh giấ về đoạn thơ vừa phân tích

Vận dụng:

- Vận dụng các kĩ năng dùng từ, viết câu để viết bài văn biểu cảm
Vận dụng cao:

-  so sánh, phân tích

- Đánh giá, nhận xét về sự việc

- Có sáng tạo trong diễn đạt; văn viết có tính thuyết phục nhờ lí lẽ, dẫn chứng
	1*


	1*
	1*


	1 TL*



	

	Tổng
	
	1TL
	1 TL

	Tỉ lệ %
	
	50%
	50%

	Tỉ lệ chung
	
	       50%
	           50%


UBND HUYỆN NAM SÁCH                 ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲI 
TRƯỜNG THCS THÁI TÂN                      MÔN: GDĐP (NGỮ VĂN 8)                   

                                                                       Năm học: 2023 -2024                              

                                                                            Thời gian : 45 phút 
Câu 1(5.0 điểm): Kể tên những nhà văn, nhà thơ của tỉnh Hải Dương trong thời kì trung đại gắn với tác phẩm tiêu biểu mà em được biết đến sau khi học xong chương trình địa phương Ngữ văn?

Câu 2(5.0 điểm): Cho đoạn thơ sau:

	Hạt gạo làng ta
Có vị phù sa
Của sông Kinh Thầy
Có hương sen thơm
Trong hồ nước đầy
Có lời mẹ hát
Ngọt bùi đắng cay
	Hạt gạo làng ta
Có bão tháng bảy
Có mưa tháng ba
Giọt mồ hôi sa
Những trưa tháng sáu
Nước như ai nấu
Chết cả cá cờ
Cua ngoi lên bờ
Mẹ em xuống cấy..

Trích “Hạt gạo làng ta”-Trần Đăng Khoa


Hãy viết bài văn nêu cảm nghĩ của em về đoạn thơ trên?

               ---------------------------Hết-------------------------

UBND HUYỆN NAM SÁCH                 ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM CHẤM
TRƯỜNG THCS THÁI TÂN                      MÔN: GDĐP(NGỮ VĂN 8)                  

                                                                       Năm học: 2023 -2024                              

                                                                            Thời gian : 45 phút 
	CÂU/PHẦN
	NỘI DUNG ĐÁP ÁN
	ĐIỂM

	 I.ĐỌC-HIỂU(5.0Đ)
	Ý 1: HS nêu được tên các tác giả (nhà văn, nhà thơ) của tỉnh Hải Dương trong chương trình đã học gắn với tên tác phẩm tiêu biểu(Mỗi tác giả gắn với 1 tác phẩm đạt 1,0 điểm)

· Nguyễn Trãi- Côn Sơn ca, Bình Ngô đại Cáo

· Trần Đăng Khoa- Hạt gạo làng ta

· Nguyễn Dữ- Truyền Kì mạn lục

· Thạch Lam- Gió lạnh đầu mùa, Cô hàng xén

· Trần Đăng Khoa- Hạt gạo làng ta.....
	1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

	II.VIẾT(5.0Đ)


	Yêu cầu:

- Nhận biết kiểu văn bản: Biểu cảm

 Đối tượng biểu cảm: Đoạn thơ(TPVH)

- Hiểu cách trình bày bài văn theo bố cục 3 phần và nhiệm vụ từng phần

+ MB: Giới thiệu tên tác phẩm(đoạn trích) và ấn tượng chung

+ TB: 

- Cảm nhận về giá trị nội dung đoạn trích thông qua từng câu thơ

- Cảm nhận về giá trị nghệ thuật trong đoạn trích thông qua từng câu thơ

+ KL: Đánh giá về đoạn thơ vừa biểu cảm. Liên hệ thực tiễn

Vận dụng các kĩ năng dùng từ, đặt câu, phân tích ví dụ, lí lẽ thuyết phục


	0,5

2.0

2.0

0.5


-------------HẾT--------------

	UBND HUYỆN NAM SÁCH

TRƯỜNG THCS THÁI TÂN
	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I- VĂN 7

               NĂM HỌC: 2023-2024


MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I
	TT
	Kĩ năng
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng

% điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	1


	Đọc hiểu


	Truyện ngụ ngôn
	3
	0
	5
	0
	0
	2
	0
	
	60

	2
	Viết


	Nghị luận về một vấn đề trong đời sống.


	0
	1*
	0
	1*
	0
	1*
	0
	1*
	40

	Tổng
	15
	5
	25
	15
	0
	30
	0
	10
	100

	Tỉ lệ %
	20
	40%
	30%
	10%
	

	Tỉ lệ chung
	60%
	40%
	


BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I

	TT
	Chương/

Chủ đề
	Nội dung/Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu


	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1
	Đọc hiểu
	Truyện ngụ ngôn, 
	Nhận biết:

- Nhận biết được thể loai,ngôi kể, chi tiết tiêu biểu của văn bản.

- Nhận diện được hành động của nhân vật trong truyện ngụ ngôn.

- Xác định được nghĩa của từ trong câu, từ láy .

Thông hiểu:

- Hiểu được cốt truyện.Từ đó phân tích, lí giải được ý nghĩa, tác dụng của các chi tiết tiêu biểu.

- Trình bày được tính cách nhân vật thể hiện qua cử chỉ, hành động, lời thoại; qua lời của người kể chuyện. 

- Hiểu được ý nghĩa của thành phần trạng ngữ

Vận dụng:

- Rút ra được bài học cho bản thân từ nội dung, ý nghĩa của câu chuyện trong tác phẩm.
- Thể hiện được thái độ đồng tình / không đồng tình / đồng tình một phần với bài học được thể hiện qua tác phẩm. 
	3TN


	5TN


	2TL


	

	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Viết
	Nghị luận về một vấn đề trong đời sống.


	Nhận biết:  Nhận biết được yêu cầu của đề về kiểu văn bản, về vấn đề nghị luận.

Thông hiểu: Viết đúng về nội dung, về hình thức (Từ ngữ, diễn đạt, bố cục văn bản…)

Vận dụng: 

Viết được một bài văn nghị luận về một vấn đề trong cuộc sống. Lập luận mạch lạc, biết kết hợp giữa lí lẽ và dẫn chứng để làm rõ vấn đề nghị luận; ngôn ngữ trong sáng, giản dị; thể hiện được cảm xúc của bản thân trước vấn đề cần bàn luận.

Vận dụng cao: 

Có sự sáng tạo về dùng từ, diễn đạt, lựa chọn lí lẽ, dẫn chứng để bày tỏ ý kiến một cách thuyết phục.
	
	
	
	1TL*



	Tổng
	
	3TN
	5TN
	2 TL
	1 TL

	Tỉ lệ %
	
	20
	40
	30
	10

	Tỉ lệ chung
	
	60
	40


ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I

Đề 1

I. ĐỌC HIỂU (6.0 điểm): Đọc văn bản sau rồi trả lời các câu hỏi bên dưới

                                             HAI HẠT LÚA

	   Có hai hạt lúa nọ được giữ lại để làm hạt giống cho vụ sau vì cả hai đều là những hạt lúa tốt, đều to khỏe và chắc mẩy.
Một hôm, người chủ định đem chúng gieo trên cánh đồng gần đó. Hạt thứ nhất nhủ thầm: “Dại gì ta phải theo ông chủ ra đồng. Ta không muốn cả thân mình phải nát tan trong đất. Tốt nhất ta hãy giữ lại tất cả chất dinh dưỡng trong lớp vỏ này và tìm một nơi lý tưởng để trú ngụ.” Thế là nó chọn một góc khuất trong kho lúa để lăn vào đó.
   Còn hạt lúa thứ hai thì ngày đêm mong được ông chủ mang gieo xuống đất. Nó thật sự sung sướng khi được bắt đầu một cuộc đời mới.
Thời gian trôi qua, hạt lúa thứ nhất bị héo khô nơi góc nhà bởi vì nó chẳng nhận được nước và ánh sáng. Lúc này chất dinh dưỡng chẳng giúp ích được gì- nó chết dần chết mòn. Trong khi đó, hạt lúa thứ hai dù nát tan trong đất nhưng từ thân nó lại mọc lên cây lúa vàng óng, trĩu hạt. Nó lại mang đến cho đời những hạt lúa mới…

     Đừng bao giờ tự khép mình trong lớp vỏ chắc chắn để cố giữ sự nguyên vẹn vô nghĩa của bản thân mà hãy can đảm bước đi, âm thầm chịu nát tan để góp cho cánh đồng cuộc đời một cây lúa nhỏ – đó là sự chọn lựa của hạt giống thứ hai.

Tôi hy vọng đó cũng sẽ là sự lựa chọn của bạn và tôi khi đứng trước cánh đồng cuộc đời bao la này…

                                                                                          (Trích “Hạt giống tâm hồn”)


Câu 1. Truyện sử dụng phương thức biểu đạt chính nào?
A. Nghị luận.           B. Tự sự.                 C. Biểu cảm. 
             D. Thuyết minh.

Câu 2.Văn bản trên được kể theo lời của ai?

A. Lời của hạt lúa thứ nhất                                            B. Lời của hạt lúa thứ hai
C. Lời của người kể chuyện                                          D. Lời kể của hai cây lúa

Câu 3: Chi tiết chính trong văn bản trên là chi tiết nào?

A. Người nông dân                                                               B. Cánh đồng

C. Hai cây lúa                                                                       D. Chất dinh dưỡng

Câu 4: Hạt lúa thứ nhất đã làm gì?   

A. Nó chọn một góc khuất trong kho để trú ngụ 
B. Nó theo ông chủ ra đồng.

C. Nó muốn cả thân mình nó nát tan trong đất.

D. Nó được ông chủ gieo xuống đất.

Câu 5: Hạt lúa thứ hai mong muốn điều gì?    
A. Giữ lại tất cả các chất dinh dưỡng trong lớp vỏ dày của nó.

B. Nó không muốn làm bạn với hạt lúa thứ nhất.

C. Nó muốn thân mình nó nát tan trong đất
D. Mong được ông chủ đem gieo xuống đất
Câu 6. Dòng nào dưới đây chỉ có các từ láy?    

A. sung sướng, mới mẻ, dinh dưỡng                    B. sung sướng, mới mẻ, xinh xắn

C. bắt đầu, mới mẻ, xinh xinh                              D. hạt thóc, bắt đầu , dinh dưỡng

Câu 7. Thành phần được ở rộng trong câu: “Một thời gian sau, hạt lúa thứ nhất bị khô” là:

A. Chủ ngữ                    B. Vị ngữ                 C. Trạng ngữ                 D. Cả A,C 

Câu 8. Xác định biện pháp tu từ trong câu: “Nó thật sự sung sướng khi được bắt đầu một cuộc đời mới”.
A. So sánh                   B. Nhân hóa                         C. Ẩn dụ               D. Hoán dụ

Câu 9: Hạt lúa thứ nhất khiến em liên tưởng đến hạng người nào trong xã hội? 
Câu 10: Bài học rút ra từ câu chuyện là gì?

II. VIẾT (4.0 điểm): Dùng cho cả 2 đề 

Có ý kiến cho rằng: “Trò chơi điện tử là món tiêu khiển khiển hấp dẫn, nhiều bạn vì mải chơi mà sao nhãng học tập”. Em hãy viết bài văn bày tỏ quan điểm của mình về ý kiến trên?

Đề 2
I. ĐỌC HIỂU (6,0 điểm): Đọc văn bản sau rồi thực hiện các yêu cầu bên dưới:
                                                    CHÚ LỪA THÔNG MINH

Một hôm, con lừa của bác nông dân nọ chẳng may bị sa xuống một chiếc giếng cạn. Bác ta tìm mọi cách để cứu nó lên, nhưng mấy tiếng đồng hồ trôi qua mà vẫn không được, lừa ta vẫn kêu be be thảm thương dưới giếng.

Cuối cùng, bác nông dân quyết định bỏ mặc lừa dưới giếng, bởi bác cho rằng nó cũng đã già, không đáng phải tốn công, tốn sức nghĩ cách cứu, hơn nữa còn phải lấp cái giếng này đi. Thế là, bác ta gọi hàng xóm tới cùng xúc đất lấp giếng, chôn sống lừa, tránh cho nó khỏi bị đau khổ dai dẳng.

      Khi thấy đất rơi xuống giếng, lừa bắt đầu hiểu ra kết cục của mình. Nó bắt đầu kêu gào thảm thiết. Nhưng chỉ mấy phút sau, không ai nghe thấy lừa kêu la nữa. Bác nông dân rất tò mò, thò cổ xuống xem và thực sự ngạc nhiên bởi cảnh tượng trước mắt. Bác ta thấy lừa dồn đất sang một bên, còn mình thì tránh ở một bên.

Cứ như vậy, mô đất ngày càng cao, còn lừa ngày càng lên gần miệng giếng hơn. Cuối cùng, nó nhảy ra khỏi giếng và chạy đi trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người.

 Câu 1: Em hãy cho biết văn bản “Chú lừa thông minh” sử dụng phương thức biểu đạt chính nào? 


A. Tự sự             B. Biểu cảm              C. Nghị luận          D. Thuyết minh

Câu 2: Văn bản “Chú lừa thông minh”được kể theo ngôi thứ mấy? 

A. Ngôi thứ ba                                                     B. Ngôi thứ hai  

  
C. Ngôi thứ nhất số ít                                          D. Ngôi thứ nhất số nhiều
Câu 3: Ban đầu, khi thấy chú lừa bị sa xuống giếng, bác nông dân đã làm gì? 

A. Tìm cách để không bận tâm đến con lừa nữa

B. Tìm cách để cứu lấy con lừa


C. Nhờ hàng xóm đến để giúp con lừa

            D. Đến bên giếng và nhìn nó

Câu 4: Có bao nhiêu từ láy trong câu: “Nó bắt đầu kêu gào thảm thiết”? 


A. 3                       
B. 2                        C. 1                                       D. 4
Câu 5:Khi thấy đất rơi xuống giếng, con lừa đã làm gì?

A. Kêu gào thảm thiết                                        B. Đứng im và chờ chết

C. Cố hết sức nhảy ra khỏi giếng                          D. Bình tĩnh tìm cách

Câu 6: Hãy sắp xếp các chi tiết sau theo trình tự đúng của câu chuyện “Chú lừa thông minh”? 

(1) Con lừa của bác nông dân bị sa chân xuống giếng, bác nông dân tìm cách cứu nó

(2)  Con lừa cố gắng xoay sở

(3) Con lừa thoát ra khỏi cái giếng

(4) Cuối cùng, bác nông dân quyết định bỏ mặc nó

A. (1) (2) (3) (4)                                                           B. (1) (4) (2) (3)
C. (3) (1) (4) (2),                                                          D. (3) (2) (4) (1)

Câu 7: Qua văn bản “Chú lừa thông minh”, em thấy con lừa có tính cách như thế nào? 

A. Bình tĩnh, thông minh                                  B. Nhút nhát, sợ chết
C. Nóng vội, dũng cảm                                     D. Chủ quan, kiêu ngạo

Câu 8: Nội dung của câu chuyện “Chú lừa thông minh” là gì? 


A. Buông xuôi trước những khó khăn trong cuộc sống


B. Sự đoàn kết của con người và loài vật


C. Biết thích ứng với hoàn cảnh khắc nghiệt trong cuộc sống

D. Tình yêu thương giữa con người với loài vật

Câu 9: Em hãy đóng vai chú lừa trong câu chuyện để nói một câu khuyên mọi người sau khi chú thoát chết ? 
Câu 10: Từ câu chuyện “Chú lừa thông minh”, em có đồng tình với cách xử lý của bác nông dân không? Vì sao?
II. VIẾT (4,0 điểm):Dùng cho cả 2 đề

     Có ý kiến cho rằng: “Trò chơi điện tử là món tiêu khiển khiển hấp dẫn, nhiều bạn vì mải chơi mà sao nhãng học tập”. Em hãy viết bài văn bày tỏ quan điểm của mình về ý kiến trên?
                                                                                      (Theo Bộ sách EQ- trí tuệ cảm xúc)

                          HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I

	Phần
	Câu
	Nội dung                                 Đề 1
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	6,0

	
	1
	B
	0,5

	
	2
	C
	0,5

	
	3
	C
	0,5

	
	4
	A
	0,5

	
	5
	D
	0,5

	
	6
	B
	0,5

	
	7
	D
	0,5

	
	8
	B
	0,5

	
	9
	- HS nêu được : Hạt lúa thứ nhất ẩn dụ cho hạng người có lối sống khép mình, ích kỉ, hèn nhát. Đó là lối sống đáng bị lên án, phê phán 
	1,0

	
	10
	Bài học rút ra: Sống phải có trách nhiệm, không thể giữ cho mình một vỏ bọc khép kín. - Phải biết vươn lên chấp nhận thử thách và khó khăn để làm mới mình và đóng góp cho đời.
	1,0

	II
	
	VIẾT
	4,0

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài văn nghị luận
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng yêu cầu của đề.

Viết bài văn nghị luận trình bày quan điểm về trò chơi điện tử
	0,25

	
	
	c. Yêu cầu đối với bài văn nghị luận 

HS có thể trình bày theo nhiều cách, nhưng cần đảm bảo các yêu cầu sau:
	0,5

	
	
	- Nêu được vấn đề cần nghị luận

- Giải thích được khái niệm trò chơi điện tử là gì?

- Thực trạng của việc chơi trò chơi điện tử của lứa tuổi học sinh.

- Chỉ ra những lợi ích và tác hại của trò chơi điện tử.

- Đề xuất giải pháp.
	2.5

	
	
	d. Chính tả, ngữ pháp

Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt.
	0,25

	
	
	e. Sáng tạo: Có sự sáng tạo về dùng từ, diễn đạt, lựa chọn lí lẽ, dẫn chứng để bày tỏ ý kiến một cách thuyết phục.
	0,25


	Phần
	Câu
	Nội dung                                           Đề 2
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	6,0

	
	1
	A
	0,5

	
	2
	A
	0,5

	
	3
	B
	0,5

	
	4
	C
	0,5

	
	5
	A
	0,5

	
	6
	B
	0,5

	
	7
	A
	0,5

	
	8
	C
	0,5

	
	9
	Học sinh có thể trả lời bằng nhiều cách, nhưng phải đưa ra được 01 lời khuyên

VD: Mọi người cần bình tĩnh tìm cách giải quyết mọi việc.
	1,0

	
	10
	HS có thể đưa ra quan điểm đồng tình hoặc không đồng tình.

HS phải lí giải hợp lí theo từng quan điểm cá nhân. 
	1,0

	II
	
	VIẾT
	4,0

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài văn nghị luận.
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng yêu cầu của đề.

Viết bài văn nghị luận trình bày quan điểm về trò chơi điện tử
	0,25

	
	
	c. Yêu cầu đối với bài văn nghị luận 

HS có thể trình bày theo nhiều cách, nhưng cần đảm bảo các yêu cầu sau:
	

	
	
	- Nêu được vấn đề cần nghị luận.

- Giải thích được khái niệm trò chơi điện tử là gì?

- Thực trạng của việc chơi trò chơi điện tử của lứa tuổi học sinh.

- Chỉ ra những lợi ích và tác hại của trò chơi điện tử.

- Đề xuất giải pháp.
	2.5

	
	
	d. Chính tả, ngữ pháp: Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp Tiếng Việt.
	0,5

	
	
	e. Sáng tạo: Bố cục mạch lạc, lời kể sinh động, sáng tạo.
	0,5


